
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNN-TY 
V/v tiếp nhận và tổ chức triển khai 

tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia 

cầm đợt 1 năm 2021 từ nguồn vốn hỗ 

trợ nông nghiệp của tỉnh  

Điện Biên, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

UBND các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Chà, 

thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ. 

Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh gồm: Kế hoạch số 560/KH-UBND 

ngày 05/3/2021 về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1338/QĐ-SNN ngày 09/12/2020 về việc giao 

dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã giao Chi cục Thú y thực hiện xong các thủ tục mua vắc xin.  

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo số lượng vắc xin năm 2021 và thời gian 

tiếp nhận vắc xin đợt 1 (vụ Xuân Hè) năm 2021 từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp 

của tỉnh theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh. 

Cụ thể như sau: 

1. Số lượng vắc xin tiêm phòng năm 2021 
 

TT 
Huyện, thị xã, 

TP 

Vắc xin 

nhiệt thán  

Vắc xin 

Tụ huyết 

trùng trâu 

bò  

Vắc xin 

Lở mồm 

long 

móng  

Vắc xin 

Dịch tả 

lợn   

Vắc xin 

Cúm 

gia cầm 

Cộng tiền 

vắc xin 

(nghìn đồng) 

A B 1 2 3 4 5 6 

1 Mường Chà 4.410 27.300 13.800 23.700  531.633 

2 TX Mường Lay 990 3.000 1.350 3.430  62.219 

3 Tuần Giáo 6.000 48.800 24.650 57.600  993.748 

4 TP Điện Biên Phủ 1.300 11.375 5.750 11.570 49.000 244.504 

5 Điện Biên 4.770 49.375 24.750 43.643 724.000 1.240.586 

 Cộng 17.470 139.850 70.300 139.943 773.000    3.072.689 * 

(Chi tiết các loại vắc xin vụ Xuân-Hè, vụ Thu-Đông  theo phụ lục 01,02,03 đính kèm) 

* Trên cơ sở kinh phí được tỉnh giao kết hợp với tình hình dịch bệnh thực tế 

trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh giảm số 

lượng một số loại vắc xin tiêm phòng được các huyện, thị xã, thành phố đăng ký trước 

đó để phù hợp với số kinh phí được cấp.  

2. Thời gian tiếp nhận vắc xin đợt 1 năm 2021 

- Thời gian bàn giao vắc xin đến các huyện, thị xã, thành phố dự kiến từ ngày 

24/05/2021 đến ngày 28/05/2021.  

- Địa điểm bàn giao vắc xin tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị 

xã; Riêng vắc xin của thành phố Điện Biên Phủ bàn giao tại Chi cục Thú y (thời gian 
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tiếp nhận cụ thể đề nghị Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện liên hệ với Chi 

cục Thú y để triển khai). 

Do tình hình hình dịch Covid -19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp trên 

địa bàn tỉnh. Để đảm bảo bảo công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi được 

triển khai kịp thời, hiệu quả góp phần chủ động ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo phát 

triển sản xuất chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị 

xã, thành phố chủ động bố trí kinh phí và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức 

tiếp nhận, bảo quản vắc xin do Chi cục Thú y bàn giao; chuẩn bị vật tư, bố trí lực 

lượng, kinh phí khẩn triển khai tiêm phòng vắc xin trên địa bàn; nộp chứng từ quyết 

toán vắc xin theo hướng dẫn của Chi cục Thú y; báo cáo kết quả thực hiện về Sở 

Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thú y) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

-Trung tâm DVNN các huyện: Điện Biên, Tuần  

  Giáo, Mường Chà, TX. Mường Lay 

-Trung tâm DVKT tổng hợp TP. Điện Biên Phủ; 

- Lưu VT, CCTY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Chu Thị Thanh Xuân 
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Phụ lục 1: Số lượng vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021 theo Quyết định 45/2018/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh  

(Kèm theo Công văn số         /SNN-TY ngày        tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

TT Huyện, thị xã, TP 

Vắc xin nhiệt thán 
Vắc xin Tụ huyết 

trùng trâu bò 

Vắc xin Lở mồm 

long móng 
Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Cúm gia cầm 

Cộng tiền 

vắc xin 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(liều) 

Thành 

tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số lượng 

(liều) 

Thành 

tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(liều) 

Thành tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số lượng 

(liều) 

Thành 

tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(liều) 

Thành tiền 

(nghìn 

đồng) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Mường Chà 4.410 33.075 27.300 149.058 13.800 259.440 23.700 90.060 - - 531.633 

2 TX Mường Lay 990 7.425 3.000 16.380 1.350 25.380 3.430 13.034 - - 62.219 

3 Tuần Giáo 6.000 45.000 48.800 266.448 24.650 463.420 57.600 218.880 - - 993.748 

4 TP Điện Biên Phủ 1.300 9.750 11.375 62.108 5.750 108.100 11.570 43.966 49.000 20.580 244.504 

5 Điện Biên 4.770 35.775 49.375 269.588 24.750 465.300 43.643 165.843 724.000 304.080 1.240.586 

 Cộng 17.470 131.025 139.850 763.581 70.300 1.321.640 139.943 531.783 773.000 324.660 3.072.689 
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Phụ lục 2: Số lượng vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2021 theo 

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Điện Biên  

(Kèm theo Công văn số         /SNN-TY ngày     tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

TT 
Huyện, thị xã , 

TP 

Vắc xin nhiệt thán  
Vắc xin Tụ huyết 

trùng trâu bò  

Vắc xin Lở mồm 

long móng  
Vắc xin Dịch tả lợn   

Vắc xin Cúm gia 

cầm Cộng tiền 

vắc xin 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(liều) 

 Thành 

tiền (nghìn 

đồng) 

Số lượng 

(liều) 

 Thành 

tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(liều) 

 Thành tiền 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(liều) 

 Thành 

tiền (nghìn 

đồng) 

Số lượng 

(liều) 

 Thành 

tiền (nghìn 

đồng) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Mường Chà 4.410 33.075 14.000 76.440 13.800 259.440 14.800 56.240 - - 425.195 

2 TX Mường Lay 990 7.425 1.525 8.327 1.350 25.380 2.080 7.904 - - 49.036 

3 Tuần Giáo 6.000 45.000 25.000 136.500 24.650 463.420 36.000 136.800 - - 781.720 

4 TP Điện Biên Phủ 1.300 9.750 5.825 31.805 5.750 108.100 7.170 27.246 34.500 14.490 191.391 

5 Điện Biên 4.770 35.775 25.325 138.275 24.750 465.300 27.350 103.930 517.000 217.140 960.420 

  
Cộng 17.470 131.025 71.675 391.346 70.300 1.321.640 87.400 332.120 551.500 231.630 2.407.761 
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Phụ lục 3: Số lượng vắc xin tiêm phòng gia súc vụ Thu Đông năm 2021 theo Quyết 

định 45/2018/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Điện Biên  

(Kèm theo Công văn số          /SNN-TY  ngày        tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

TT Huyện, thị xã , TP 

Vắc xin Tụ huyết trùng trâu 

bò  
Vắc xin Dịch tả lợn   Vắc xin Cúm gia cầm 

Cộng tiền vắc xin 

(nghìn đồng) Số lượng 

(liều) 

 Thành tiền 

(nghìn đồng) 

Số lượng 

(liều) 

 Thành tiền 

(nghìn đồng) 

Số lượng 

(liều) 

 Thành tiền 

(nghìn đồng) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

1 Mường Chà 13.300 72.618 8.900 33.820 - - 106.438 

2 TX Mường Lay 1.475 8.054 1.350 5.130 - - 13.184 

3 Tuần Giáo 23.800 129.948 21.600 82.080 - - 212.028 

4 TP Điện Biên Phủ 5.550 30.303 4.400 16.720 14.500 6.090 53.113 

5 Điện Biên 24.050 131.313 16.293 61.913 207.000 86.940 280.166 

  Cộng  68.175 372.236 52.543 19.663 221.500 93.030 664.929 

 

Ghi chú: Do kinh phí cấp không đủ mua vắc xin tiêm phòng năm 2021 theo đăng ký của các huyện, nên đã điều chỉnh giảm 

số lượng các loại vắc xin vụ thu đông, cụ thể: Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò 95% kế hoạch; Vắc xin Dịch tả lợn 60% kế hoạch; 

Vắc xin Cúm gia cầm là 40% kế hoạch của các huyện, thị xã, thành phố. 
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